
Nguyễn Thị Hồng Loan SĐT: 0937804391

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K5.086 Phạm Trần Thiên An x 16/01/2020 0348614456 0984494091

2 K6.026 Nguyễn Thiên An x 01/03/2020 0903702941 0903199940

3 K5.252 Bùi Nguyễn Thiên Anh x 01/06/2020 0362170904 0902740483

4 K6.027 Nguyễn Lâm Thùy Anh x 13/03/2020 0399770179 0984914758

5 K6.028 Phan Huy Tú Anh 13/03/2020 0337412270 0932129087

6 K6.029 Lê Bảo Anh x 03/03/2020 0352221228 0986527778

7 K6.030 Nguyễn Tú Anh x 09/05/2020 0773099223 0934080523

8 K5.236 Nguyễn Linh Đan x 17/04/2020 0988106578 0938857069

9 K6.031 Phạm Minh Đan x 17/06/2020 0932001958 0938708117

10 K6.032 Nguyễn Ngọc Khánh Đan x 05/06/2020 0987620242 0989879987

11 K5.232 Doãn Tùng Dương 12/04/2020 0901934786 0902678444

12 K5.257 Hồ Minh Hiếu 01/03/2020 0901370447 0961613615

13 K6.033 Đinh Võ Huy Hiếu 25/03/2020 0975123744 0963555396

14 K5.032 Trần Lê Gia Khánh x 22/05/2020 0963570878 0902505683

15 K5.234 Thi Lý Minh Khôi 27/05/2020 0905093486 0906552358

16 K6.034 Trần Minh Khôi 19/05/2020 0938118203 0909581803

17 K6.035 Nguyễn Hà Trúc Khuê x 11/06/2020 0888808286 0979797905

18 K6.036 Tạ Duy Phúc Lâm 27/06/2020 0902796106 0932118788

19 K5.023 Doãn Hoàng Linh x 18/03/2020 0907999518 0913701789

20 K6.037 Trần Ngọc Trúc Linh x 15/06/2020 0978493463 0989711120

21 K5.092 Ngô Trương Quỳnh Mai x 02/03/2020 0937338738 0914193159

22 K6.038 Phan Lê Nhật Nam 21/02/2020 0363239191 0358213011

23 K5.028 Nguyễn Thuỳ Ngân x 03/03/2020 0963261811 0378367777

24 K6.039 Nguyễn Nhật Bảo Nghi x 11/06/2020 0932645183 0918153168

25 K5.088 Vũ Lê Bảo Ngọc x 15/02/2020 0792686785 0962149846

26 K5.093 Nguyễn Bảo Ngọc x 18/02/2020 0907463608 0906925810

27 K5.087 Nguyễn Văn Gia Phát 25/03/2020 0917845168 0976169113

28 K5.012 Hoàng Minh Phú 01/02/2020 0978000877 0909445225

29 K6.040 Vũ Hoàng Phúc 11/05/2020 0397097090 0836664646

30 K5.089 Lê Nguyễn Thiên Phước 11/04/2020 0901127538 0904126945

31 K6.041 Lại Đoàn Ánh Phước x 05/04/2020 0386655691 0377733395

32 K6.042 Lê Văn Minh Quân 22/04/2020 0989933625 0763396339

33 K6.043 Lê Hoàng Quân 26/05/2020 0932086883 0932053310

34 K5.050 Trần Thế Quang 08/02/2020 0909689439 0909316786

35 K5.114 Đặng Lê Duy Quý 26/04/2020 0909105639 0939730359

36 K6.044 Trần Vy Nhã Quyên x 03/07/2020 0909284071 0909070148

37 K6.045 Nguyễn Ngọc Hoài Thương x 29/05/2020 0938382089 0909669218

38 K6.046 Trần Cao Trí 01/06/2020 0976176776 0

39 K6.047 Nguyễn Minh Trung 22/06/2020 0986227925 0987665892

40 K5.066 Nguyễn Hà Thanh Tú x 28/02/2020 0962490321 0967322247

41 K5.094 Bùi Gia Vy x 12/07/2020 0977920897 0933893598
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